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Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và viết
chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm. 
Câu 1. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong đoạn thơ sau:
“Từng phen khóc lóc theo cha,
Rồi đem nợ nước, thù nhà ra cân,
Núi Lam Sơn tìm giúp minh quân,
Bình Ngô đại cáo bút thần ra tay?”
A. Lê Lợi.           B. Nguyễn Trãi.             C. Lê Sát.            D. Nguyễn Xí. 
Câu 2:  Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là gì và quyết định dời đô về đâu? 
A. niên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Đại La
B. niên hiệu Thuận Thiên. Dời đô về Đại La
C. niên hiệu Thái Bình. Dời đô về Cổ Loa
D. niên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Thăng Long
Câu 3: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là:
		A. Trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.
B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng.
C. Trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.
D. Trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.
Câu 4. Bộ “Quốc triều hình luật” thời Lê sơ còn có tên gọi khác là
A. Luật Gia Long.                         B. Hoàng triều luật lệ.
C. Luật Hồng Đức.                     D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 5. Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua nhà Trần như thế nào khi quân Mông Cổ vào Thăng Long?
A. “Vườn không nhà trống”
B. Kiên quyết chống trả để bảo vệ Thăng Long
C. Cho người già, phụ nữ, trẻ con đi sơ tán
D. Xây dựng phòng tuyến ngăn chặn bước tiến quân xâm lược
Câu 6: Tôn giáo nào giữ vị trí độc tôn thời Lê Sơ? 
A. Nho giáo          B. Phật giáo                 C. Đạo giáo       D. Thiên chúa giáo
Câu 7. Lời căn dặn của vua Lê Thánh Tông: “Một thước núi, một tấc sống của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần... Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di” đã cho thấy điều gì?
A. Sự phát triển cường thịnh của nền kinh tế Đại Việt dưới thời Lê sơ.
B. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia của nhà Lê sơ.
C. Đại Việt thời Lê sơ đã trở thành cường quốc hùng mạnh nhất Đông Nam Á.
D. Nhà Lê quyết tâm kháng chiến chống quân Minh, bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Câu 8. Các công xưởng do nhà nước quản lý dưới thời Lê sơ gọi là gì?
  A. phường hội              B. quan xưởng       C. làng nghề           D. cục bách tác.
 Câu 9. Xét về diện tích, Châu Phi đứng hàng thứ mấy thế giới?
A. Thứ hai           B. Thứ ba             C. Thứ tư             D. Thứ năm.
 Câu 10. Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là gì?
A.  Bồn địa và sơn nguyên.                                  B. Sơn nguyên và núi cao.
C. Núi cao và đồng bằng.                                     D. Đồng bằng và bồn địa.
Câu 11  Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở bán cầu
	A. Bắc.	     B. Nam.		C. Đông.	 D. Tây.
Câu 12.  Dạng địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a là gì?
A. Lãnh thổ hình khối rõ rệt.
B. Lãnh thổ trải dài từ bắc xuống nam.
C. Lãnh thổ gồm: núi và sơn nguyên cao, đồ sộ.
D. Lãnh thổ đối xứng qua xích đạo.
Câu 13. Lục địa nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất thế giới?
A. Á - Âu.           B. Nam Mĩ.        C. Ô-xtrây-li-a.           D. Bắc Mĩ.
Câu 14.  Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?
A. xung đột sắc tộc, tôn giáo.                     B. gia tăng dân số tự nhiên.
C. thành phần chủng tộc đa dạng.               D. đô thị hóa phát triển.
Câu 15. Châu Nam Cực không giáp với đại dương nào sau đây?
A. Thái Bình Dương.                              B. Bắc Băng Dương.
C. Đại Tây Dương.                                   D. Ấn Độ Dương.
 Câu 16. Đặc điểm nổi bật về khí hậu của Châu Nam Cực là
   A. lạnh và khô nhất thế giới.                               B.nóng và khô.
   C. nóng nhất thế giới.                                          D. lạnh nhưng ẩm.
 II. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm):
a, Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn.
b, Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 2.(3,0 điểm)
a, Nêu đặc điểm về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
b, Việc C. Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ vào thế kỉ XV đã đem lại những hệ quả địa lí - lịch sử gì?
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